
Mẫu 01 – Danh sách đăng ký hành nghề

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

 DANH SÁCH ĐĂNG KÝ  HÀNH NGHỀ

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA QUỐC TẾ LONG BÌNH- CHI NHÁNH C11 

2. Địa chỉ: Số 1419, Bùi Văn Hòa, KP 35, Phường Long Bình, tỉnh Đồng Nai

3. Thời gian làm việc hằng ngày của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 7h00 đến 20h00, từ thứ 2 đến chủ nhật hàng tuần.

4. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh.

I.Điều chỉnh số giấy phép hành nghề/ Số chứng chỉ hành nghề.

STT Họ và Tên

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề cũ

Số giấy phép hành 

nghề/ Số chứng chỉ 

hành nghề điều chỉnh

Phạm vi hành nghề 

cũ

Phạm vi hành nghề 

điều chỉnh

Thời gian đăng ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 
Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu có) 

Ghi chú

1 Võ Thị Lợi 001463/ĐNAI-CCHN 002211/ĐNAI-GPHN

Thực hiện phạm vi chuyên môn theo quy định 

tại Thông tư số 26/2015/TTLTBYT-BNV 

ngày 07/10/2015 quy định mã số, tiêu chuẩn 

chức danh nghề nghiệp điều dưỡng, hộ sinh, 

kỹ thuật y.

Điều dưỡng 

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo 

phòng khám).

Điều dưỡng 

2 Hoàng Thị Nhàn 0009657/ĐNAI-CCHN 002212/ĐNAI-GPHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dương, 

hộ sinh, kỹ thuật y

Điều dưỡng

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo 

phòng khám).

Điều dưỡng

3 Lại Nguyệt Lan 0009717/ĐNAI-CCHN 002213/ĐNAI-GPHN

Thực hiện phạm vi hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại Thông tư số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 07/10/2015 quy định mã số, 

tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp điều dương, 

hộ sinh, kỹ thuật y

Điều dưỡng

Sáng: 7h00- 11h30

Chiều: 13h 30-17h00

Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

(chủ nhật và thời gian làm ngoài giờ 

theo sự phân công của lãnh đạo 

phòng khám).

Điều dưỡng

1.      Ngoài thời gian làm việc như trên, các Bác sĩ, nhân viên y tế sẽ làm thêm giờ theo sự  phân công của ban giám đốc phòng khám

          Phòng khám sẽ bố trí ngày nghỉ bù cho bác sỹ và nhân viên y tế đảm bảo thời gian làm việc, nghỉ ngơi theo Luật Lao Động.

                           

                           NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHUYÊN MÔN KỸ THUẬT

             CỦA CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH

Ghi chú : 

Đồng Nai, ngày 20 tháng 03 năm 2026
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